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1 10600131620xx92 Cấu kiện Điện tử 24 60 51 963,000 1,156,000
2 11000221620xx92 Cơ học kết cấu 1 34 50 28 963,000 1,156,000
3 11020501620xx92 Cơ học kết cấu 2 26 50 35 642,000 770,000
4 10804911620xx92 Cơ học ứng dụng 32 50 26 963,000 1,156,000
5 10807001620xx92 Cơ lý thuyết 85 60 50 963,000 1,156,000
6 10807001620xx93 Cơ lý thuyết 85 60 59 963,000 1,156,000
7 10807201620xx92 Cơ sở thiết kế máy 28 40 22 963,000 1,156,000
8 10611731620xx92 Đồ án Điện tử ứng dụng 7 40 9 642,000 770,000
9 11003131620xx92 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 13 40 24 321,000 385,000

10 11003331620xx92 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 8 40 13 321,000 385,000
11 10409531620xx92 Do an Nha may nhiet dien 1 30 13 482,000 578,000
12 10911131620xx92 Đồ án Thi công Mặt đường 18 40 14 321,000 385,000
13 10901831620xx92 Đồ án Thiết kế cầu thép 20 40 17 321,000 385,000
14 10307631620xx92 Đồ án Thiết kế Động cơ đốt trong 6 40 7 741,000 889,000
15 10901231620xx92 Đồ án Thiết kế đường ôtô 5 40 10 482,000 578,000
16 10304531620xx92B Đồ án Thiết kế ôtô 13 25 20 642,000 770,000
17 10317601620xx92A Đồ án TK Hệ thống điện tử ô tô 39 35 13 482,000 578,000
18 10317601620xx92B Đồ án TK Hệ thống điện tử ô tô 39 30 30 482,000 578,000
19 10910231620xx92 Đồ án TK Hình học đường ô tô 12 40 13 321,000 385,000
20 11021301620xx92 Đồ án Tổ chức thi công 5 40 5 371,000 445,000
21 10902831620xx92 Đồ án Xây dựng Cầu 1 40 4 556,000 667,000
22 10902631620xx92 Đồ án Xây dựng Mặt đường ôtô 3 40 8 371,000 445,000
23 10612801620xx92 Đo lường điện tử 23 40 17 790,000 948,000
24 10800111620xx92 Hình hoạ 37 65 63 642,000 770,000
25 11001021620xx92 Kết cấu thép 1 32 50 48 642,000 770,000
26 10911631620xx92 Khai thác & TN Đường 22 50 14 790,000 948,000
27 10509311620xx92 Kỹ thuật điện 34 50 31 741,000 889,000
28 10610621620xx92 Kỹ thuật Điện tử 35 65 55 642,000 770,000
29 10404511620xx92 Kỹ thuật nhiệt 30 65 63 642,000 770,000
30 11000531620xx92 Lý thuyết đàn hồi 23 50 29 642,000 770,000
31 10401531620xx92 Mạng nhiệt 29 50 26 642,000 770,000
32 10407531620xx92 Nhiệt động kỹ thuật 34 50 14 1,581,000 1,897,000
33 10807101620xx92 Sức bền vật liệu 49 50 31 963,000 1,156,000
34 10911731620xx92 Thí nghiệm Đường 12 40 10 198,000 238,000
35 10801131620xx92 Thiết bị nâng chuyển 37 40 32 642,000 770,000
36 10316001620xx92 Truyền động tự động điện 38 70 70 642,000 770,000
37 30500111620xx92 Vật lý 1 75 70 67 963,000 1,156,000
38 30506411620xx92 Vật lý 2 39 50 50 963,000 1,156,000
39 10806131620xx92 Vẽ kỹ thuật cơ khí 39 70 64 321,000 385,000
40 31900411620xx92 Xác suất thống kê 23 60 38 963,000 1,156,000
41 10210331620xx92 TH C.đề CN phần mềm 2 40 2 592,000 710,000
42 10209431620xx92 TH Lập trình JAVA 1 40 3 592,000 710,000
43 10207011620xx92A TH Tin học đại cương 66 40 39 385,000 462,000
44 10207011620xx92B TH Tin học đại cương 66 40 39 385,000 462,000
45 10513901620xx92 TN Điện tử CS & Truyền động điện 13 20 8 237,000 284,000
46 10726321620xx92 TN Hóa hữu cơ 22 30 23 385,000 462,000
47 10615701620xx92 TN Kỹ thuật siêu cao tần 21 20 11 444,000 533,000
48 11100531620xx92 TN Thuỷ lực công trình 8 20 15 222,000 266,000
49 41303111620xx92 Anh văn A2.2 55 40 12 Hủy
50 10513621620xx92 Cơ sở truyền động điện 26 40 0 Hủy
51 10501531620xx92 Điện tử công suất 22 50 8 Hủy
52 10304531620xx92A Đồ án Thiết kế ôtô 13 25 0 Hủy
53 11809431620xx92 Kinh tế ngành 22 50 49 Hủy
54 11020801620xx92 Máy xây dựng 20 50 6 Hủy
55 10726021620xx92 Quá trình chuyển khối 20 50 16 Hủy
56 10210531620xx92 TH Cơ sở dữ liệu nâng cao 1 40 0 Hủy
57 10210131620xx92 TH Giao tiếp người máy 1 40 0 Hủy
58 10201631620xx92 TH PT và TK hướng đối tượng 1 50 0 Hủy
59 11017431610xx92 TH Tin học ứng dụng 4 40 0 Hủy
60 10516531620xx92 Trang bị điện 22 50 10 Hủy
61 10725921620xx92 Vi sinh &  Quá trình vi sinh vật 23 50 9 Hủy
62 31901211620xx92 Giải tích 2 27 50 24 Hủy
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